TUẦN 18
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 1 + 2
Ngày thực hiện: Ngày        tháng        năm
[bookmark: _Hlk109894013]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng từ, câu, đoạn, bài theo yêu cầu.
- Bước đầu biết đọc diễn cảm các bài văn miêu tả, câu chuyện, bài thơ với ngữ điệu phù hợp.
- Tốc độ đọc khoảng 70-80 tiếng/phút. Biết nghỉ hơi ở chõ có dấu câu hoặc chỗ ngắt nhịp thơ.
- Hiểu nội dung bài đọc (nhận biết được chi tiết và nội dung chính, nội dung hàm ẩn của văn bản và những suy luận đơn giản), tìm được ý chính của từng đoạn văn, hiểu được điều tác giả muốn nói qua văn bản dựa vào gợi ý.
- Nhận biết được các từ ngữ miêu tả điệu bộ, hành động của nhân vật, nhận biết đc các trình tự của sự việc dựa vào hướng dẫn hoặc gợi ý.
- Miêu tả, nhận xét được về hình dáng, điệu bộ, hành động của nhân vật qua hình ảnh, tranh minh họa.
2. Năng lực:
[bookmark: _Hlk114140581]- Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
[bookmark: _Hlk114338070]  - Năng lực ngôn ngữ: Có thái độ tự tin và có thói quen nhìn vào người nghe.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, quê hương qua bài tập đọc.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bạn bè qua câu chuyện về những trải nghiệm mùa hè.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	Tiết 1

	1. Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi “Người lịch sự ”để khởi động bài học.
*Cách chơi : Người chơi chỉ làm theo lời người quản trò khi nào quản trò nói có kèm theo từ "mời bạn". Ví dụ:
- Quản trò mời bạn giơ tay trái.
- Người chơi giơ tay trái.
- Quản trò bỏ tay xuống.
- Không có từ mời bạn, nếu người chơi bỏ tay xuống là phạm luật.
- Cứ như thế, quản trò nói nhanh, làm nhanh trò chơi sẽ hấp dẫn.
- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.





- HS chơi trò chơi.



- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập
	

	*HĐ1: Luyện đọc các bài đã học và nêu cảm nghĩ về nhân vật em thích.
Bài tập 1,2	
- GV tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm.

+ Dựa vào tranh minh họa đã bị che khuất một vài chi tiết, từng em nói tên bài đọc, cả nhóm nhận xét.
+ Từng em bốc thăm và đọc 1 bài. Đọc xong nêu cảm nghĩ về một nhân vật yêu thích trong bài.
- GV theo dõi, giúp đỡ, đưa ra đánh giá, nhận xét.
	- HS đọc yêu cầu.
*HĐ nhóm
- HS chia nhóm, luyện đọc nhóm theo yêu cầu của GV.
+ Lần lượt từng em nói tên các bài đọc
+ Cả nhóm nhận xét, góp ý.
+ Nhóm trưởng cho các bạn lần lượt bốc thăm đọc 1 bài nêu cảm nghĩ về một nhân vật yêu thích trong bài.

+ Cả nhóm nhận xét, góp ý.

	Tiết 2

	*HĐ2:
Bài tập 3: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập


- Tổ chức cho HS làm việc theo cặp điền đáp án tìm được vào phiếu học tập.





- Yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận.






- GV treo bảng đáp án, yêu cầu HS đối chiếu, nhận xét.
- GV khen ngợi các HS làm tốt và động viên những HS có nhiều cố gắng.
Bài tập 4:
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập



- Tổ chức cho HS làm việc theo cập ghi đáp án tìm được vào giấy.




- GV treo bảng đáp án, yêu cầu HS đối chiếu, nhận xét.
	Câu
	Cặp từ có nghĩa trá ngược nhau

	1
	Thấp – cao

	2
	Lên – xuống, cạn – sâu 

	3
	Lở- bồi

	4
	Mờ - tỏ


- GV khen ngợi các HS làm tốt và động viên những HS có nhiều cố gắng.
Bài tập 5
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Phân tích đề bài và mời 1 HS làm mẫu câu a.
a. Ngọn tháp cao vút.
+ Dựa vào đáp án câu a, GV hướng dẫn HS thêm về cách làm phương án loại trừ.
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- Yêu cầu HS chia sẻ bài làm.
- GV và HS nhận xét làm bài của cả lớp va đưa ra những lưu ý dựa trên kết quả chung.







 Bài tập 6: 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn và yêu cầu HS làm bài cá nhân.
- GV theo dõi, hỗ trợ
- Yêu cầu HS chia sẻ bài làm trong nhóm.
- Yêu cầu 1-2 HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, khen ngợi các HS làm tốt và động viên những HS có nhiều cố gắng.
	
- HS đọc yêu cầu. 
*HĐ nhóm
- 2 HS đọc đề bài và các câu ca dao trong BT3.
- HS thảo luận nhóm đôi làm bài.
+ Từng em đọc kĩ câu ca dao, tìm từ ngữ theo yêu cầu, ghi ra phiếu các từ ngữ em tìm được.
+ Trao đổi kết quả tìm được theo cặp.
- Đại diện một số nhóm trình bày trước lớp.
	Câu
	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ đặc điểm

	1
	Chuồn chuồn, bờ ao
	Thấp, cao

	2
	Non, biển, sào
	Cao, sâu, cạn

	3
	Dòng sông, bên bồi, bên lở
	Đục, trong

	4
	Trăng, sao, núi, đồi
	Mờ, tỏ, lở, cao


-Đối chiếu với kết quả của mình và đưa ra nhận xét.
- Theo dõi.


- HS đọc yêu cầu.
*HĐ nhóm
- 2 HS đọc đề bài và các câu ca dao trong BT4.
- HS thảo luận nhóm đôi làm bài.
+ Từng em đọc kĩ câu ca dao, tìm từ ngữ theo yêu cầu, ghi ra giấy các từ ngữ em tìm được.
+ Trao đổi kết quả tìm được theo cặp.
- Đối chiếu với kết quả của mình và đưa ra nhận xét.




- HS theo dõi.


- HS đọc yêu cầu.
*HĐ cá nhân
- 2 HS đọc. 
- 1 HS làm câu a, cả lớp theo dõi.
- HS theo dõi.
- HS làm bài cá nhân.
- Một số em chia sẻ bài làm.
a. Ngọn tháp cao vút.
b. Ánh nắng vàng rực trên sân trường.
c. Rừng im ắng, chỉ có tiếng suối róc rách.
d. Lên lớp 3, bạn nào cũng tự tin hơn.
- HS nhận xét, góp ý.
*HĐ nhóm
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS viết bài vào vở.

- Chia sẻ bài làm trong nhóm.
+ Các nhóm nhận xét, góp ý.
- HS chia sẻ trước lớp.
- Lắng nghe.

	4. Vận dụng
	

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
+ Tổ chức cho HS chơi trò chơi tìm sự vật và đặc điểm có trong lớp học.
- Nhận xét, tuyên dương
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tham gia chơi

-HS lắng nghe


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………. 






TUẦN 18
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 3
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Đọc đúng từ, câu, đoạn, bài theo yêu cầu.
- Nhận biết được các từ ngữ miêu tả điệu bộ, hành động của nhân vật, nhận biết đc các trình tự của sự việc dựa vào hướng dẫn hoặc gợi ý.
2. Năng lực:
  - Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các bài tập trong SGK. 
  - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
  - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc trong nhóm để ttrar lời câu hỏi trong bài.
  - Phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết bày tỏ tình cảm với người thân qua cử chỉ, lời nói, hành động.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Yêu cầu HS nêu lại tên các bài tập đọc đã học trong học kì 1.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS tham gia trò chơi
- HS trả lời

- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập
	

	Bài tập 1: 
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm




+ GV theo dõi, giúp đỡ HS kịp thời và đưa ra đánh giá nhận xét.
 Bài tập 2: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân


- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả mình vừa tìm được theo nhóm đôi.


- Yêu cầu một số nhóm chia sẻ trước lớp.


- GV nhận xét, đánh giá. Khen ngợi, động viên các em tìm đúng từ ngữ.
Bài tập 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi.

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá. Khen ngợi, động viên các em đọc đúng, đọc tốt.
	- HS đọc yêu cầu.
*HĐ nhóm
- Thảo luận nhóm làm bài tập
+ Từng em đọc khổ thơ, đọc đoạn  thơ mình đã thuộc trong một bài đã học.
+ Nhóm nhận xét, góp ý


- 2 HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cá nhân
- Làm việc cá nhân: ghi các từ ngữ cần tìm vào giấy nháp.
- Chia sẻ với bạn bên cạnh (nhận xét, góp ý nếu cần)
- Một số HS chia sẻ trước lớp.
Thích nhất, mừng ghê, xinh quá, yêu em tôi, vui, thích, náo nức, say mê, say sưa, chẳng bao giờ cách xa,...
- Nhận xét, góp ý.
- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu bài
*HĐ nhóm 2
- HS đọc đoạn thơ mình thuộc với bạn bên cạnh và ngược lại.
- Một số HS chia sẻ trước lớp.
- Nhận xét góp ý
- Lắng nghe

	3. Vận dụng

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
………………….…………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………..……

                                 _____________________________________


TUẦN 18
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 4
Ngày thực hiện: Ngày        tháng        năm
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Bước đầu nhận biết câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến thể hiện qua dấu câu, qua từ đánh dấu kiểu câu và công dụng kiểu câu.
- Nói được 2-3 câu về tình huống, sự việc do mình tưởng tượng hoặc mơ ước. Biết kết hợp sử dụng điệu bộ, cử chỉ khi nói, tuân thủ quy tắc tôn trọng lượt lời. Chăm chú lắng nghe ý kiến của người khác, biết hỏi lại để hiểu đúng ý người nói.
- Nhận biết được các từ ngữ miêu tả điệu bộ, hành động của nhân vật, nhận biết đc các trình tự của sự việc dựa vào hướng dẫn hoặc gợi ý.
- Miêu tả, nhận xét được về hình dáng, điệu bộ, hành động của nhân vật qua hình ảnh, tranh minh họa.
2. Năng lực:
  - Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài.
  - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
  - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia đọc trong nhóm.
  - Phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
  - Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua bài thơ.
  - Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý bà và những người thân qua bài thơ.
  - Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
  - Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Yêu cầu HS đọc thuộc lòng 1 bài thơ, đoạn thơ đã học trong học kì 1
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS tham gia trò chơi.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập
	

	*HĐ1: Đọc văn bản
Bài tập 4: 
- GV hướng dẫn chung cả lớp.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân



- Tổ chức cho HS làm việc nhóm, chia sẻ trong nhóm.


+ GV theo dõi, giúp đỡ HS kịp thời và đưa ra đánh giá nhận xét.




- GV nhận xét, KL đáp án.
Bài tập 5:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn HS cả lớp.

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- Yêu cầu HS chia sẻ kết quả mình theo nhóm.
+ GV theo dõi, giúp đỡ HS kịp thời và đưa ra đánh giá nhận xét.
Ví dụ: 
+ Bạn nhỏ ngủ dậy muộn./ Bạn nhỏ ngủ dậy muộn phải không?/ Bạn nhỏ ngủ dậy muộn quá!/ Bạn đi học đi kẻo muộn!
- GV mời một số HS đọc câu đã đặt trước lớp.
- Nhận xét, đánh giá, khen ngợi động viên HS đặt câu đúng, hay.
Bài tập 6: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Tổ chức cho HS làm việc theo nhóm 

- Tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp.


- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.

- GV tổ chức chữa bài, thống nhất cách làm.

	
- HS đọc yêu cầu.
*HĐ cá nhân, nhóm
- HS theo dõi.
- HS đọc kĩ câu chuyện vui, xác định mỗi câu trong truyện thuộc kiểu câu nào trong các kiểu câu đã học.
- Nhóm trưởng nêu từng câu, cá nhân báo cáo kết quả xác định kiểu câu của mình, cả nhóm nhận xét, thống nhất đáp án.
- Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả nhóm mình trước lớp.
+ Câu cảm: câu 1, 8
+ Câu kể: câu 4,6,7
+ Câu hỏi: câu 2
+ Câu khiến: câu 3,5
- Lắng nghe

- 2 HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ cá nhân, nhóm
- HS theo dõi.
- Làm việc cá nhân: quan sát tranh, đoán sự việc trong tranh và đặt 4 câu theo yêu cầu.
- Lần lượt mỗi em đọc câu đã đặt theo các kiểu câu trước nhóm, cả nhóm góp ý.



- HS đọc câu của mình.

- HS lắng nghe.


- 1 HS đọc yêu cầu bài.
*HĐ nhóm
- HS làm việc nhóm: 
+Từng em nói tiếp để hoàn thành 2 câu đã cho 
+ Cả nhóm góp ý, viết câu đã thống nhất vào bảng nhóm.
- Các nhóm treo kết quả thảo luận lên bảng lớp.
a. Phòng của bạn nhỏ vương vãi đủ thứ: sách vở, thước kẻ, bút mực,...
b. Bạn đến trường muộn vì phải tìm sách vở, bút, thước,...

	3. Vận dụng

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi xì điện, điện xì đến đâu bạn HS đó sẽ đặt một câu kể, câu hỏi, câu cảm hoặc câu khiến về bạn bên cạnh mình.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS tham gia chơi.



- HS lắng nghe.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

                                 _____________________________________


TUẦN 18
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I
Tiết 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Biết kể câu chuyện đơn giản dựa vào gợi ý, biết nói theo đề tài (chủ điểm) phù hợp với lứa tuổi.
- Viết được một đoạn văn ngắn dựa vào nội dung tranh đã khai thác ở BT1,2.
2. Năng lực:
[bookmark: _Hlk114492067]- Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ Yêu cầu HS nêu lại các kiểu câu đã học và đặt câu với một kiểu câu đã học.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS tham gia trò chơi
- HS trả lời

- HS lắng nghe.

	2. Ôn tập
	

	Bài tập 1,2: 
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 
- GV hướng dẫn chung cả lớp.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm
+ Yêu cầu HS quan sát tranh, tìm sự kết nối giữa các tranh(mối liên hệ giữa con người và cảnh vật trong bức tranh)
+ Nêu nội dung từng tranh
+ Dựa vào tranh kể lại câu chuyện được thể hiện trong tranh.
+ GV theo dõi, giúp đỡ HS kịp thời và đưa ra đánh giá nhận xét.
- Tổ chức cho HS kể chuyện trước lớp.






















- GV nhận xét, đánh giá.
* Bài tập 3: 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân

- Yêu cầu HS chia sẻ bài viết của mình trong nhóm
- Yêu cầu một số HS chia sẻ trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá. Khen ngợi HS có bài viết tốt.
	- HS đọc yêu cầu
*HĐ nhóm
- HS theo dõi.
- Thảo luận nhóm làm bài tập
+ Mỗi em nói nội dung một tranh
+ Cả nhóm xây dựng mối liên kết giữa các tranh.
+ Cùng nhau xây dựng nội dung câu chuyện.
+ Từng em kể nối tiếp câu chuyện theo 4 tranh.
- Đại diện các nhóm lên kể chuyện.
+ Tên câu chuyện: Nhớ người trồng cây/ Ông tôi...
+ Tranh 1: Nhà tôi có vườn cây ăn quả xum xuê. Từ khi tôi còn bé tí, ông tôi đã làm vườn, trồng các loại cây ăn quả.
+Tranh 2: Thỉnh thoảng ông bế tôi ra vườn đi dạo. Ông nói cho tôi biết tên từng loại cây trong vườn.
+ Tranh 3: Cây cối trong vườn ngày một vươn cao và tôi thì ngày một khôn lớn. Tôi đã biết theo ông ra vườn chăm sóc từng gốc cây. Ông nhổ cỏ, vun gốc cho cây. Ông hướng dẫn tôi tưới nước cho cây. Làm việc cùng ông thật là vui. 
+ Tranh 4: Bây giờ, cây trong vườn ông trồng đã trĩu quả, đền ơn người trồng và chăm bón. Ông hái cho tôi những trái cây đầu mùa thơm ngon nhất. Ông ơi, cháu cảm ơn ông – người trồng cây  cho cháu hái quả ngọt. 
- Nhận xét góp ý.
- 1 HS đọc yêu cầu bài
*HĐ cá nhân, nhóm
- HS viết một đoạn  văn dựa vào lời kể 4 bức tranh.
- HS chia sẻ trong nhóm.
- Nhận xét góp ý
- Một số HS chia sẻ bài viết của mình trước lớp.
- HS lắng nghe

	3. Vận dụng

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

                                 _____________________________________
























TUẦN 18
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 6)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS:
1. Kiến thức, kĩ năng:
- Học sinh đọc đúng từ ngữ của bài, bước đầu biết đọc diễn cảm.
- Hiểu nội dung bài. 
2. Phát triển năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho HS chơi trò chơi “Người lịch sự”để khởi động bài học.
*Cách chơi : Người chơi chỉ làm theo lời người quản trò khi nào quản trò nói có kèm theo từ "mời bạn". 
- GV tổng kết trò chơi, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	
- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.
- HS chơi trò chơi.


- HS lắng nghe.


	2. Luyện tập

	*HĐ 1: Đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi.
- GV nhắc lại các bước đọc. 
 + Chú ý các từ khó. Giải nghĩa 1 số từ khó trong bài.
+Tìm đoạn văn/câu văn có chứa từ ngữ trả lời cho câu hỏi.
+ Đọc thầm lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.
- GV cho HS trả lời trước lớp. HS khác nhận xét và bổ sung.
	

- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS nhắc lại các bước chuẩn bị đọc thành tiếng.


- HS đọc diễn cảm toàn bài.
- HS nhắc lại các bước trả lời câu hỏi.
-Nhận xét.

	*HĐ2: Đọc- hiểu
- GV yêu cầu HS nhắc lại các bước đọc hiểu 
+ Đọc thầm bài thơ : Chúng tớ làm thủ thư
+ Đọc thầm câu hỏi
+ Tìm câu thơ chứa nội dung trả lời.
· GV cho HS trả lời câu hỏi trước lớp.
a)Si-skin cảm thấy thế nào khi được làm thủ thư của lớp?
b)Si-skin và bạn của mình đã làm những gì để bảo vệ sách?
c)Vì sao Si-skin ngạc nhiên khi thấy khi thấy bạn thủ thư khác mượn sách?
d) Vì sao Si-skin không kêu ca về việc giá ít sách nữa?
e)Viết 2-3 câu nêu cảm nhận của em về những việc Si-skin đã làm sau đây:
- Nhắc nhở các bạn trả sách sớm.
- Không vui khi các bạn trả sách quá nhanh.
- Không muốn sách được mượn nhiều vì thích nhìn giá sách đầy ắp.
g) Những từ nào dưới đây chỉ đặc điểm?
h) Tìm những câu trong bài kết thúc bằng dấu chấm than và xếp vào nhóm
- câu cảm                         - câu khiến
- GV nhận xét.
	
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS nhắc lại các bước.
· HS nhận xét , bổ sung.



+Hãnh diện, hào hứng
+dán lại sách, dặn các bạn giữ sách.
+ Vì bạn nhỏ yêu quê hương...
+Vì bạn ấy nghĩ rằng thủ thư chỉ quản lí sách
+Trả lời theo ý hiểu


+ Hs nêu câu mình tìm được




+ đầy ăm ắp


+ HS tìm

	3. Vận dụng

	- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
- Dặn dò, hướng dẫn HS về nhà chuẩn bị trước bài học sau.
	- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
TUẦN 18 
TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Tiết 7)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giúp HS:
1. Kiến thức, kĩ năng
- Viết được đoạn văn theo yêu cầu
2. Năng lực:
- Năng lực tự chủ, tự học: Lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm của các thành viên trong gia đình; biết thể hiện tình cảm của mình với người thân bằng những việc làm phù hợp.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu quê hương, đất nước qua quan sát và tìm hiểu các hình ảnh trong bài.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên : + Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
                       + SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
  2. Học sinh: SGK, Sách bài tập, vở ôli…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho HS nghe và vận động theo bài hát để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS hát, vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe.


	2. Luyện tập

	
*HĐ2: Lựa chọn 1 trong 2 đề dưới đây, viết đoạn văn (4-5 câu) theo yêu cầu
· GV nhắc HS chú ý cách trình bày bài.
· GV theo dõi và hướng dẫn HS thêm.
· GV chấm và chữa bài cho HS
	


· HS đọc yêu cầu của bài.                 
· HS chọn 1 đề bài.
· HS viết bài vào vở.
- HS đọc bài cho bạn nghe.

	3. Vận dụng

	- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
- Dặn dò, hướng dẫn HS về nhà chuẩn bị trước bài học sau.
	
- HS lắng nghe, về nhà thực hiện.


IV.  Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
             ____________________________________


